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A HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ 962.660.000 920.775.000

I

Chi phí đo đạc kiểm tra diện tích phân lô và 

cắm mốc giao đất cho người trúng đấu giá
80.000.000 78.120.000
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29/12/23

Thanh toán đo đạc, kiểm tra diện tích phân lô và 

cắm mốc phân lô chi tiết để phục vụ công tác đấu 

giá năm 2023 78.120.000

II

Chi thuê tư vấn thẩm định giá đất để xác định 

giá khởi điểm
386.000.000 386.000.000

29/12/23
Thanh toán thẩm đinh giá phục vụ công tác đấu giá 

năm 2023 309.000.000

29/12/23
Thanh toán thẩm đinh giá phục vụ công tác đấu giá 

năm 2023 77.000.000

III Chi phí tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 10.000.000

IV
Chi phí bồi dưỡng phục vụ công tác đấu giá 150.000.000 191.000.000

24/04/2023 KDC Vành đai Đông Bắc và KDC TT Tuy Phước ngày 22/04 5.500.000

11/05/2023 KDC Vành đai Đông Bắc và KDC TT Tuy Phước ngày 11/05 4.100.000

15/05/2023 KDC xã Phước Hiệp ngày 13/05 5.400.000

18/05/2023 KDC Vành đai Đông Bắc ngày 18/05 3.400.000

22/05/2023 KDC xã Phước Hiệp ngày 20/05 4.500.000

25/05/2023 KDC Vành đai Đông Bắc ngày 25/05 3.400.000

16/06/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 16/06 3.800.000

23/06/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 23/06 3.800.000

30/06/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 30/06 3.800.000

02/07/2023 KDC xã Phước Thành ngày 02/07 5.700.000

06/07/2023 KDC xã Phước Hưng ngày 06/07 3.400.000

07/07/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 07/07 3.600.000

10/07/2023 KDC xã Phước Nghĩa ngày 10/07 4.500.000

17/07/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 15/07 5.100.000

20/07/2023 KDC xã Phước An ngày 20/07 3.600.000

22/07/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 22/07 5.100.000

28/07/2023 KDC xã Phước Quang ngày 28/07 3.400.000

29/07/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 29/07 5.100.000

05/08/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 05/08 5.100.000

12/08/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 12/08 5.100.000

19/08/2023 KDC Đông Bắc xã Phước Hòa ngày 19/08 5.100.000

26/08/2023 KDC xã Phước Hiệp ngày 26/08 4.200.000

14/09/2023 KDC Vành đai Đông Bắc và KDC TT Tuy Phước ngày 14/09 3.000.000

23/09/2023 KDC xã Phước Hiệp, Phước Hòa ngày 23/09 4.200.000

30/09/2023 KDC điểm số 7, KP. Công Chánh, TT.Tuy Phước ngày 30/09 6.000.000

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của UBND huyện )

PHỤ LỤC SỐ 3

SỐ THẨM TRA KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ NĂM 2023
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07/10/2023 KDC điểm số 7, KP. Công Chánh, TT.Tuy Phước ngày 07/10 6.000.000

12/10/2023 KDC xã Phước Quang ngày 12/10 2.800.000

19/10/2023 KDC xã Phước Quang ngày 19/10 2.800.000

26/10/2023 KDC xã Phước Quang ngày 26/10 2.800.000

09/11/2023 KDC Vành đai Đông Bắc ngày 09/11 2.800.000

13/11/2023 KDC thôn Tân Hội, Phước Hưng, Tuy Phước ngày 11/11 5.700.000

13/11/2023 KDC thôn Huỳnh Mai, Phước Nghĩa ngày 12/11 4.800.000

16/11/2023 KDC xã Phước Sơn ngày 16/11 3.600.000

25/11/2023 KDC xã Phước Hưng, Phước Nghĩa, Phước Sơn ngày 25/11 5.700.000

26/11/2023 KDC Bờ Hiên, TT Diêu Trì ngày 26/11 5.700.000

02/12/2023 KDC xã  Phước Nghĩa, Phước Sơn ngày 02/12 3.900.000

03/12/2023 KDC Bờ Hiên, TT Diêu Trì ngày 03/12 6.300.000

09/12/2023 KDC xã  Phước Quang, Phước Nghĩa, Phước Hòa ngày 09/12 3.900.000

10/12/2023 KDC Bờ Hiên, TT Diêu Trì ngày 10/12 6.300.000

15/12/2023 KDC xã Phước Sơn ngày 15/12 3.600.000

16/12/2023 KDC xã Phước Sơn ngày 16/12 3.900.000

17/12/2023 KDC Bờ Hiên, TT Diêu Trì ngày 17/12 6.300.000

13/12/2023 KDC xã Phước Sơn ngày 23/12 4.200.000

IX Các khoản chi khác 336.660.000 265.655.000

29/12/2023 Chi mua văn phòng phẩm phục vụ đấu giá 47.605.000

29/12/2023 Chi photocoppy phục vụ hoạt động đấu giá 29.650.000

29/12/2023 Chi mua nước uống phục vụ hoạt động đấu giá 14.750.000

29/12/2023 Chi quét dọn , phát quang các khu đất đấu giá 44.700.000

29/12/2023 Chi bồi dưỡng các buổi thu hồ sơ 3.200.000

29/12/2023 Chi trả mua linh kiện và sửa chữa thiết bị 13.650.000

29/12/2023
Chi bồi dưỡng tổ giám sát và tổ giúp việc làm ngoài giờ tại 

các buổi đấu giá
23.000.000

29/12/2023 Chi thuê rạp bàn ghế phục vụ hoạt động đấu giá 8.000.000

29/12/2023 Chi bồi dưỡng họp liên quan hoạt động đấu giá 22.000.000

29/12/2023 Chi bồi dưỡng quyết toán 9.000.000

29/12/2023 Chi bồi dưỡng công tác bảo vệ thùng phiếu đấu giá 24.000.000

29/12/2023 Chi công tác kiểm tra ranh, mốc giới, phân lô, giao đất 26.100.000

B THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ 626.500.000 511.464.946

I Số tiền thù lao công ty đấu giá giữ lại 626.500.000 511.464.946

Công ty đấu giá Hợp danh Toàn Thắng 342.000.000 231.246.235

01 26/12 Hợp đồng số 17/2023 ngày 31/03/2023 (gói 1) 47.000.000 96.793.437 TT Tuy Phước

02 26/12 Hợp đồng số 20/2023 ngày 10/04/2023 (gói 2) 40.000.000 Phước Lộc

03 26/12 Hợp đồng số 25/2023 ngày 14/04/2023 (gói 3) 49.000.000 4.126.389 Phước Hiệp
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04 26/12 Hợp đồng số 26/2023 ngày 14/04/2023 (gói 4) 49.000.000 Phước Sơn

05 26/12 Hợp đồng số 31/2023 ngày 05/05/2023 (gói 5) 59.000.000 85.225.515 P Hoà và P Thắng

06 26/12 Hợp đồng số 32/2023 ngày 08/06/2023 (gói 6) 49.000.000 13.874.853
P Nghĩa, P Thành,P 

Hưng

07 26/12 Hợp đồng số 47/2023 ngày 28/06/2023 (gói 7) 49.000.000 31.226.041 P An, P Quang

Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phú 284.500.000 280.218.711

1 25/12 Hợp đồng số 03/2023 ngày 11/09/2023 (gói 08) 39.000.000 63.230.000 TT Tuy Phước

2 25/12 Hợp đồng số 04/2023 ngày 20/10/2023 (gói 09) 32.000.000 27.738.160 P Nghĩa, P Hưng

3 25/12 Hợp đồng số 08/2023 ngày 26/10/2023 (gói 10) 32.000.000 149.730.000 TT Diêu Trì

4 25/12 Hợp đồng số 07/2023 ngày 23/10/2023 (gói 11) 39.000.000 P Lộc

5 25/12 Hợp đồng số 05/2023 ngày 24/10/2023 (gói 12) 39.000.000 36.929.718 Phước Sơn

6 25/12 Hợp đồng số 06/2023 ngày 24/10/2023 (gói 13) 32.000.000 397.273 Phước Hiệp

7 25/12 Hợp đồng số 09/2023 ngày 24/10/2023 (gói 14) 32.000.000 370.720
P Nghĩa, P Hưng, P 

Thành

8 25/12 Hợp đồng số 10/2023 ngày 24/10/2023 (gói 15) 39.500.000 1.822.840 Phước Sơn

II

Số tiền thù lao chuyển trả cho công ty đấu giá 

do không giữ lại theo hợp đồng và số tiền thiếu 

theo nghiệm thu

0

TỔNG CỘNG (A+B) 1.432.239.946

Tiền bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu hai hai trăm ba mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi sáu 

đồng ./.
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